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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 THPT chuyên Nguyễn Du 31 1030 2 1 1 1 1 1 4 1 1 13 Buôn Ma Thuột

2 THPT Trần Phú 29 1000 1 1 1 1 4 Buôn Ma Thuột

3 THPT Buôn Ma Thuột 43 1645 2 2 Buôn Ma Thuột

4 THPT Hồng Đức 44 1638 1 1 Buôn Ma Thuột

5 THPT Buôn Đôn 27 1050 1 1 1 2 5 Buôn Dôn

6 THPT Buôn Hồ 35 1350 1 1 Buôn Hồ

7 THPT Việt Đức 38 1500 1 1 1 3 Cư Kuin

8 THPT Trần Quang Khải 22 949 1 1 2 Cư M'gar

9 THPT Nguyễn Trãi 28 1010 1 1 Cư M'gar

10 THPT Cư M'Gar 45 1876 1 1 Cư M'gar

11 THPT Trường Chinh 22 722 3 1 4 Ea H'leo

12 THPT Phan Chu Trinh 34 1354 1 2 2 1 1 7 Ea H'leo

13 THPT Nguyễn Thái Bình 23 1040 1 1 Ea Kar

14 THPT Ea Rốk 20 797 4 2 3 2 1 2 4 1 1 20 Ea Súp

15 THPT Ea Súp 29 1200 1 2 1 1 1 6 Ea Súp

16 THPT Phạm Văn Đồng 19 710 1 1 2 Krông Ana

17 THPT Hùng Vương 26 950 1 1 1 3 Krông Ana

18 THPT Trần Hưng Đạo 19 800 1 2 1 1 1 1 7 Krông Bông

19 THPT Krông Bông 41 1600 1 1 2 Krông Bông

20 THPT Nguyễn Văn Cừ 17 720 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 Krông Búk

21 THPT Tôn Đức Thắng 19 780 1 1 1 1 4 Krông Năng

22 THPT Lý Tự Trọng 16 660 1 1 Krông Năng

23 THPT Nguyễn Huệ 38 1432 1 1 1 2 5 Krông Năng
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24 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 17 650 1 1 1 1 1 1 6 Krông Pắc

25 THPT Lê Hồng Phong 31 1200 1 1 1 3 Krông Pắc

26 THPT Phan Đình Phùng 35 1202 1 1 2 Krông Pắc

27 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 1161 1 1 1 3 Krông Pắc

28 THPT Lắk 34 1400 1 2 2 2 1 1 1 1 11 Lắk

29 THPT Nguyễn Trường Tộ 16 494 1 1 M'Drăk

30 THPT Nguyễn Tất Thành 34 1213 2 1 1 1 1 6 M'Drăk

31 THPT Võ Văn Kiệt 19 762 3 1 1 1 1 1 8 Ea H'Leo

32 THPT Nguyễn Chí Thanh 12 450 2 1 2 1 2 1 1 1 11 Lắk

33
Thực hành SP Mầm non Hoa Hồng 

(trực thuộc Trường CĐSP Đắk Lắk)
14 417 15 15 Buôn Ma Thuột

34 TT HTPTGDHN Trẻ khuyết tật 19 174 1 1 2 Buôn Ma Thuột

932 34936 24 2 13 16 9 15 10 7 5 27 0 4 1 4 10 3 6 15 1 1 173

 * Danh sách này gồm có 34 đơn vị.
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